MOTIP GIẤC MỘNG TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM  VÀ SỰ PHẢN ÁNH TÍN NGƯỠNG SÙNG BÁI TỰ NHIÊN 
Sùng bái tự nhiên là một tâm thức chung của nhiều nền văn hóa, đặc biệt ở các nền văn hóa nông nghiệp. Điều này bắt nguồn từ mối gắn bó mật thiết với môi trường, thời tiết; nỗi sự hãi trước những biến cố môi trường mang lại, sự hiểu biết còn hạn chế và niềm tin con người là một phần của tự nhiên. 
Từ lâu, giấc mơ vẫn là một vấn đề được nhiều ngành quan tâm, trong đó văn hóa là một trong những ngành dẫn đầu. Trong văn hóa học, giấc mơ mang ý nghĩa điềm báo được lí giải theo: thuyết “Vạn vật hữu linh” (E. P. Taylor) và hồn mộng trong quan niệm của người xưa, nó là “giấc mơ là nguồn cội của mọi điển lễ; chúng ấn định sự lựa chọn giáo sĩ và xác nhận phẩm chất phẩm chất thuật sĩ; từ nơi ấy phát sinh ra y học, tên mà người ta đặt cho những đứa con của mình và những kiêng kỵ; chiêm mộng xếp đặt những cuộc chiến tranh, những cuộc đi săn, những án tử hình và những viện trợ cần được đem đến; chỉ có chúng mới xuyên thủng được đêm tối của thế giới bên kia; chiêm mộng củng cố truyền thống: nó là con dấu của pháp chế và quyền uy" [2; 165]. Chính vì trong mộng, linh hồn có thể tiếp xúc với thần linh của tổ tiên cho nên mọi người coi hình tượng giấc mộng là sự gợi ý, báo hiệu của thần linh hoặc tổ tiên nên rất có ý nghĩa với người nằm mơ.

 1. Đất: “Đất đối lập với trời một cách tượng trưng như là bản nguyên thụ động đối lập với bản nguyên chủ động…Đất chống đỡ, trời che phủ. Mọi con người đều sinh ra từ đất, vì đất là đàn bà và bà mẹ, nhưng nó hoàn toàn phục tùng nguyên lý chủ động của trời. Mọi động vật cái có bản chất của đất…những đức tính của đất là dịu dàng và chịu phục tùng, là tính kiên định, yên tĩnh và bền bỉ” [2; 287]. Trong đạo Vệ Đà, đất tượng trưng cho người mẹ, nguồn gốc của hiện hữu và sự sống, che chở chống lại mọi sức mạnh của hủy diệt. Được đồng nhất với người mẹ nên đất biểu tượng cho sức sản sinh và tái sinh.Trong văn hóa Hán, tư tưởng về đất được thể hiện trên hai bình diện triết học và tôn giáo tín ngưỡng. Về triết học, địa nằm trong quan hệ Thiên – Địa – Nhân. Về phương diện tín ngưỡng, địa liên quan trực tiếp địa lý học phục vụ âm phần và dương trạch. Bên cạnh đó, nó được thờ cúng dưới danh hiệu Địa Kỳ đối ứng với Thiên thần. “Địa đạo là âm nhu thuận tàng biểu hiện thành mẹ. Mẹ thì âm tính dục hiền thuận tòng theo Cha (Thiên) bao dung tất cả. Thuận chỉ ý Địa không đóng vai trò chủ thể mà thụ động vào Thiên; biểu hiện tư tưởng phụ hệ Nho giáo. Tàng chỉ ý đất chứa đựng vạn vật, vạn vật sinh sôi, nảy nở trên đất và chết chôn vùi xuống đất. Địa đạo là như thể đối lập hoàn toàn với Thiên đạo” [1; 237]. Trong phần tín ngưỡng về đất của Trung Quốc, quan trọng nhất là thuật phong thủy – tức là xem tướng của khu vực đất đai nào đó có quan hệ với gió và nước để dùng mộ táng và nhà ở có thể đem đến sự tốt lành và phát triển. Tư duy về đất trong văn hóa Việt Nam cũng bắt gặp những điểm giống với các nền văn hóa khác trên thế giới như vừa nêu. Đất vô cùng quý giá nên với người Việt “tấc đất tấc vàng”. Người Việt gọi Đất là Bà Đất, Mẹ Đất. Khi có ảnh hưởng của Nho giáo vào thì có sự biến hóa sang Thổ công, ông Địa. Trong Lĩnh Nam chính quái và Việt diện u linh đều có chuyện về Hậu thổ phu nhân. (Hậu: Hoàng hậu, bà chúa; Thổ: đất). Văn hóa Hán dùng thuật ngữ Hậu Thổ đi đôi với Hoàng Thiên, có nghĩa Thổ là vợ mà Thiên là chồng theo quan niệm Thiên phụ - Địa mẫu. Nhưng quan niệm tâm linh Việt Nam thì Hậu Thổ là Mẹ đất, là Thổ công. Hậu Thổ phu nhân hiện lên trong giấc mộng của Lý Thánh Tông xưng là tinh đất “Thiếp là tinh đất hóa này, hồn đậu trên cây đã lâu”, xin theo vua diệt giặc “Nay gặp minh quân xuất chinh, nguyện xin cùng đi theo để lập chiến công”. Vua tìm được một cây giống người trong mộng, đặt hiệu là Hậu Thổ phu nhân, đưa về Kinh phụng thờ. “Hậu Thổ phu nhân là một nữ Thổ công ở địa phương được rước về thờ ở kinh đô Thăng Long thời Lý – Trần” [10; 253]. Thần đất trông coi, cai quản một vùng, quyết định đến việc họa phúc, sinh hoạt của dân cư. Truyện họ Vũ xã Trung Hành, thần nhân hiện trong mơ người tìm đất đẹp, để mộ là thần đất “ta cai quản địa phương này… ta giữ cái huyệt ấy cho họ Vũ” [5; 559] (tập 1). Thần đất hay được gọi là Thổ Địa, thường được thờ cúng trong đền thờ. Truyện chức phán sự đền Tản Viên. Viên thổ địa địa phương bị ma tên tướng giặc phương Bắc đến cướp đền. Sau nhờ Tử Văn mới được lấy lại nơi thờ phụng. Việc kiện tụng tranh chấp nhau dưới địa phủ trong giấc mơ của Tử Văn phản ánh một tình trạng tín ngưỡng thờ phụng lúc bấy giờ: dân ta thờ cả dâm thần, tà thần và thần là tướng giặc thua trận. Có sự tranh chấp giữa loại thần này với thần bản địa. Chung cục thần bản địa giành phần thắng. 

Trong ý nghĩa biểu tượng, đá cũng thuộc về đất “Đá cũng là một biểu tượng của Đất Mẹ” [1; 269]. Trong truyện Cao Lỗ, người hiện lên trong giấc mơ của Cao Biền là Cao Lỗ, một vị thần đá. Theo Sử kí của Đỗ Thiện đời Lí dẫn Giao Chỉ kí cho biết Cao Lỗ có “tục hiệu” là Đô Lỗ hoặc rõ hơn là Thần Đá (Thạch thần). “Thần bảo tự An Dương Vương là một thần đá và vương mất nước nhưng thần đá vẫn được thờ” [10; 33]. Dấu vết thờ thần đá khác còn in đậm trong truyện Thần Bạch Hạc (Việt điện u linh tập), Lý Thường Minh (Quan Đô đốc Giao Châu) tạc tượng Hộ Quốc Thần, làm lễ khấn vái xin nhập mộng để thấy thần. Trong mơ, Lý Thường Minh làm trọng tài cho hai thần: một là Thổ lệnh trưởng (quan niệm Hán) và một vị là thần bản địa Thạch Khanh (anh Đá) để làm phúc thần vùng Bạch Hạc. Thổ lệnh trưởng cũng là một vị thần Đất theo quan niệm nhà Hán thắng cuộc, được thờ cúng nhưng ông thần đá (thần đã bản địa) vẫn không suy chuyển. Theo bản dịch “Bạch Hạc Thông Thánh Quán chung kí” (Thơ văn Lý Trần, tập II, quyển thượng, Hà Nội 1989, tr360) có đoạn “Lấy phần của cải của trưởng công chúa bố thí, thu mua đồng thiếc…đến cột đá…đúc một quả chuông lớn…để cúng dâng”. Tục thờ cúng các đống đá, nằm trong văn hóa thờ đá, có mặt trên toàn thế giới và phổ biến ở nước ta. Ở Pháp, dưới dãy MontBlanc có đống đá Plan des Dames, ai đi qua cũng ném đá vào để cầu vị thần đèo ban phúc. Tây Tạng có những Ihatho, nơi ở của thần núi, là một đống đá. Người Chàm thờ thần Po Yan Dari thờ cúng những đống đá và những viên đá rời rạc. Thờ đá gắn với tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp Những hình tượng Linga – Yoni thường gắn với hình tượng các đống đá, cột đá được thờ. 

Thờ đá còn gắn với việc thờ cây và cầu mưa. Jean – Paul Roux, khi nghiên cứu những tín ngưỡng nhân gian vùng Altai đã đặt ý nghĩa tượng của đá đối lập với ý nghĩa tượng trưng của cây. Đá tượng trưng cho sự sống ở trạng thái tĩnh, cây tượng trưng cho sự sống ở dạng động. Tập tục của người Mãn Châu trồng những cây đại thụ và những cột đá đã thâu tóm nét phân biệt giữa hai mặt mẫu gốc của sự sống – mặt tĩnh và mặt động đã quy tụ vào cây và đá. Trong ý nghĩa văn hóa, đá liên quan đến việc cầu mưa. Điều này đã phản ánh trong hai quyển sách “Pháp vũ tự thực lục” bằng đồng ở đền Pháp Vũ (Thường Tín – Hà Đông): Vua nằm mơ thấy một người đàn ông cao lớn đầu đội mũ kết hoa đến bảo rằng: “giờ nhà vua nên để tôi lộ diện bản mục để truyền bá và thấy suốt ngàn năm”. Vua ra lệnh cho thợ cưa cái cây đã vớt được trước đó làm bốn khúc để tạc tượng. Trong khúc thứ nhất thấy một viên đá. Khi bốn bức tượng hoàn thành cũng là lúc nước đang có hạn lớn. Vua ra lệnh truyền cầu mưa. Bỗng nhiên mưa to trút xuống vì thế đặt tên cho bốn tượng: Pháp Vân Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Hòn đá trong thân cây là con của Man Nương được đặt tên là Thạch Quang Phật. Việc thần báo mộng cho vua dẫn đến việc thờ cúng, cầu mưa… phản ánh việc phật giáo vào Việt Nam thời ký đầu có sự dung hợp với văn hóa bản địa, văn hóa thờ cây, đá. “Phật giáo Việt Nam hỗn hợp tín ngưỡng vật linh thờ cây, thờ đá” [5; 224] (tập 1) 

Việc đá có tác dụng cầu mưa không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà phổ biến trên thế giới. Có lý thuyết giải thích hiện tượng đó là do “đá có một độ “đồng cảm” nào đó với mây và sấm sét, hoặc là bởi vì nguồn gốc của chúng trên trời, hay gắn bó với tổ tiên xưa kia, hoặc là những hòn đá này tìm được ở dưới nước có hình dạng giống con cá, con ếch, con rắn hoặc giống biểu hiện của một thủy cư nào đó” [2; 271]. Trong cội nguồn văn hóa đá cũng là nguồn gốc nảy sinh sự sống, điều nà đã để lại một câu chuyện tuyệt đẹp về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vốn sinh ra từ một hòn đá (Tây du kí ). Trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam cũng có một vài nhân vật có nguồn gốc xuất thân từ đá: Dương Giới trong mộng được Thánh Mẫu xuất thân từ đá (Việt Nam kì phùng sự lục) xuất thân là tinh đá. Ông Nguyễn Chí Diệu xuất thân là tảng đá thiêng trên núi La Hán, cha ông mộng thấy có người đi từ núi La Hán xuống xin làm con mà sinh ra ông (Hòn đá trên núi La Hán - Hát đông thư dị)

Rải rác trong các dẫn chứng trên có thể thấy việc thờ Đất, Đá có liên quan trực tiếp đến thờ cây. “Thờ cây thuộc thờ Đất, thờ Đá cũng thuộc thờ Đất” [2; 267]. Tục ngữ thường có những câu như “Thần cây Đa, ma cây Đề”, “ Hòn đá kết thành con tinh”, “Hòn đất cât nên ông Bụt” để nói lên tính chất linh thiêng của đất, đá, cây. Sự đồng nhất cây- đá có thể được hiểu trong quan niệm phồn thực cổ sơ mà nữ tính mang tính nổi bật, tồn tại quan niệm cho rằng đá cũng mang nữ tính, sinh sản, có tinh khí phụ nữ. Người ta đặt đá ở các đền miếu, thần đá được giao nhiệm vụ nuôi những đứa trẻ khó nuôi. Mối quan hệ mật thiết này phải chăng làm nền xuất phát cho mối tình sử giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc vốn xuất thân là một viên đá của Nữ Oa luyện đá vá trời và cây Giáng Châu (Hồng lâu mộng).

 
Trong giấc mơ của các vị vua, sư…thần thường hiện lên phán bảo và ngoài đời thực hiện thân của thần thường là một cái cây, vua cho người tìm ở các bãi ven sông quả nhiên được một cái cây, đầu rất giống người đã thấy trong mộng (Chuyện Hậu Thổ phu nhân- Việt điện u linh tập), sư vào núi, thấy một cây to, cao khoảng mười trượng, cành lá sum sê, bên trên lại có mây lành bao phủ bèn đem về, khắc tượng như đã thấy trong mộng đem thờ” (Đại sư Khuông Việt- Thiền uyển tập anh). Đại Nam nhất thống chí (phần Đền miếu) nói đến Đền thờ Thai Dương phu nhân: Thần Thai Dương hiện thân là một hòn đá, Bố thấy kì dị, vỡ xoa rồi đi ngủ chợt thấy một người đàn bà nhan sắc đẹp đẽ nói: Ta đây là Thai Dương phu nhân, mi là ai mà dám khinh nhờn như thế? Phải đi ngay! Bố khấn vái xin phù hộ; từ đó đánh cá ngày càng nhiều, liền lập đền tranh thờ ven sông; Đền Kỳ Thạch phu nhân: Một người chài lưới kéo được một viên đá, bèn dời đi khúc sông khác, đêm đến mộng thấy một bà già bảo: ta đây là thần, nếu đem được ta lên bờ, ta sẽ phù hộ. Dân chài khiêng đá lên bờ, thì là hai viên đá vuông to bằng tấm chiếu, sắc xanh trắng, mặt đá có nét chạm thân người mặt thú, 20 tay và 4 chân. Gặp năm hạn vua sai quan cầu đảo, bèn dời đá đến ven sông, tối hôm đó trời mưa lớn. Sáng hôm sau ra thấy mất một viên, còn một viên bèn rước về tạ.

2. Nước: Bên cạnh đất, quan niệm về nước cũng chiếm một vị trí quan trọng trong tâm linh Việt Nam. Trong văn hóa thế giới nước tượng trưng cho cội nguồn sự sống, trung tâm tái sinh và phương tiện thanh tẩy. Địa hình Việt Nam có nhiều ao ngòi, sông hồ; lại tiếp giáp biển, hơn nữa lại là nước nông nghiệp gắn bó trực tiếp về nguồn nước. Trong tâm linh Việt Nam in đậm tín ngưỡng về nước. Xem môtip giấc mơ như một chiếc gương soi, việc khảo sát những môtip này sẽ giúp ta thấy các tầm sâu văn hóa ẩn chứa trong đó. Nhóm truyện có chứa các môtip giấc mơ liên quan đến nước có thể kể đến: Truyện ngôi đền thiêng ở cửa bể (Truyền kì mạn lục), Truyện Trương Hống – Trương Hát, truyện Nhị Trưng phu nhân, truyện Hậu Thổ phu nhân (Việt điện u linh tập), truyện Thần Linh Lang, truyện Lý Phục Man, truyện Man Nương (Việt điện u linh tập),… Những môtip  này phản ánh quan niệm về nước trong văn hóa Việt Nam như sau: Nước (gắn với sóng, biển) là tượng trưng cho một sức mạnh đe dọa, đáng sợ. Từ nỗi sợ ấy, con người thường có những biện pháp để xoa dịu, trấn an như thờ cúng, hiến tế (súc vật, của cải, người). “Hiến tế là sự chối bỏ những mối liên hệ trần thế” [2; 396]. Dấu vết này còn để lại trong Truyện ngôi đền thiêng ở cửa bể, thủy thần (Đô đốc Nam Hải) gây sóng gió, không cho thuyền đi qua, canh ba hiện lên trong mộng vua xin một người về làm vợ. Lời cầu xin chứa nhiều lượng thông tin:- Tự giới thiệu tên, chức danh là thần sông nước “Tôi là Đô đốc vùng Nam Hải đi làm quan ở nơi giang hồ” hoàn cảnh “hiện còn thiếu người nội trợ”, nên hiện thực khách quan “nghe nói bệ hạ cung tần rất nhiều”, “nay bỗng gặp nhau”, nêu lý do gây sóng gió “nổi cơn sóng mạnh để thay câu thơ “Hoa đường”, hứa hẹn “mong có ngày báo đáp”, đe dọa “Nếu bệ hạ chỉ làm thú vui riêng, thì tôi không thể bỏ qua được vậy” (Truyền kì mạn lục) [5; 346] (tập 1). Trong trường hợp này, nàng Bích Châu đã tình nguyện trở thành vật hiến tế để thuyền vua cùng ba quân vượt biển an toàn. Truyện Ông Dầu, bà Dầu, vua Lý đau mắt, được thần báo mộng chữa lành bằng cách xem “người nào đến chỗ bến sông này, hỏi xem thích gì thì ban cho đầy đủ rồi quăng xuống sông”. Chuyện này phản ánh một dấu vết của việc hiến tế thần sông nước.

Dấu vết hiến tế này còn ghi lại trong Việt Lam xuân thu, khi quân Lê Lợi tới thành cửa sông Hưng Nguyên, chỗ ấy có đền thờ thần, (tục gọi là thần Quả). Nhà vua đêm chiêm bao thấy thần nhân nói với Nhà vua rằng xin một người vợ lẻ của vua và sẽ đánh được giặc Ngô, để gây nên nghiệp Đế". Nhà vua giao ước với các quan văn, võ, y như lời ấy. Ngày 24 tháng ba, Nhà vua giao Ngọc Trần cho thần Phổ Hộ bắt lấy, chết ngay trước mắt.

Nước như là một phần của đất nước, có sinh khí vì thế là một lực lượng có sức mạnh hiển linh, giúp đỡ con người. Thần sông nước giúp chống giặc ngoại xâm. Vua Lý Thái Tổ (Chuyện Lý Phục Man – Việt điện u linh tập) đi tuần thổ đến sông Sở Bộ Đầu, rót ly rượu đổ xuống tràng giang khấn vái, hành động này là hành động cúng tế một vị thần sông nước (Việc rót ly rượu đổ xuống sông mà vái chứng tỏ vua biết rằng đang vái một thần sông). Sau đó thần hiển linh trong mộng của vua cho biết công lao của mình “Trấn thủ hai dải sơn hà Đỗ Động và Đường Lâm… Đánh quân Nịnh Trường trên đường biển vào, theo chính quyền thuộc địa thắng quân Đại Thực – Ba Tư ở cửa Thần Thạch (Thần Phù), phá quân Côn Lôn – Bồ Đà (các đảo phía Nam), giúp Cao Biền đánh Nam Chiếu, giúp Ngô Quyền đánh Nam Hán”. Tất cả những sự kiện này đều là chuyện xảy ra trên đường thủy, liên quan đến sông nước. 

Hai anh em Trương Hống – Trương Hát (Chuyện Trương Hống, Trương Hát - Việt điện u linh tập) cũng là thần sông nước. Qua câu chuyện báo mộng của họ cho vua biết Thượng đế phong cho hai anh em chức Than hà long quân phó sứ, hiệu là Tuần Giang Đô Phó Sứ. Ngay tên của thần cũng đã là sự mô tả tiếng nước “tiếng nước réo trên thác, trên sông, một đe dọa, một quyến rũ (mà cũng hàm chứa sự lôi cuốn nguy hiểm, đầy đủ quyền uy và hấp dẫn của siêu nhiên) [10; 48]. 

Sự linh thiêng của nước không chỉ phù hộ trong việc góp sức thắng giặc mà còn giúp dân trong cuộc sống sản xuất. Điều này liên quan đến các vấn đề khai thác các nguồn lợi sông biển và cầu mưa trong nông nghiệp. Nam Hải long vương quân (Chuyện Nam Hải long vương quân) là con ngoài giá thú của vợ Nam Hải long vương và Hỏa long vì thế mẹ thần hiện lên trong giấc mộng của hai người ngư phủ ý bảo đem lên thờ trên bờ. Hai người ngư phủ khác phiến đá tạc tượng, phụng sự như thần hiệu là Long Quân, sau con cháu nhà họ ấy tìm được rất nhiều ngọc châu. Vua liền sai rước thần về thờ để bảo trợ cho việc tìm trai ngọc, sắc phong Lợi Tế Long vương. “Tên thần đã chỉ gốc tích sông nước “Long” còn “Lợi Tế” chỉ ích lợi thần mang lại. Kỳ Thạch phu nhân/Thai Dương phu nhân – hình tượng là một hòn đá ven bờ biển, hiện lên trong mộng một ngư dân cũng là một thần thuộc về sông biển phù hộ việc đánh bắt cá.

 
Nước gắn bó với sản xuất nông nghiệp nên những lúc nắng hạn, thường có việc cầu mưa. Điều này phản ánh trong các truyện như: Chuyện Hậu Thổ phu nhân, chuyện Man Nương, Chuyện Thần Đồng Cổ, Chuyện Kỳ Thạch phu nhân, chuyện Nhị Trưng phu nhân…Những môtip giấc mơ trong các truyện này phản ánh hai đặc điểm: Một là các thần được lệnh làm mưa (Nhị Trưng phu nhân), hai là các thần có quyền phép làm mưa nhờ sức mạnh của “ma thuật lây lan” (các thần có liên quan trực tiếp đến nước: con của Thủy thần, xuất từ dưới nước lên, mang các đặc điểm liên quan đến nước khác…).

Thần tích xã Phù Sa, huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên viết về thành hoàng Vua Rí. Mẹ ông mơ thấy vị thần nhân mặc áo xanh lục từ dưới mương lên…bảo gửi con trong vòng 13 năm, rồi ném đồng tử vào lòng Thị Loan. Bà có mang sinh một con trai hình thể kỳ dị, trên mình có dấu vảy cá chép, biết là thủy tộc. Sau khi Rí chết Thần báo cho Trang Vương biết: Ngô Rí là đương cảnh thành hoàng hai thôn Đa Hoài, ông Đình bản huyện và quân các con mương từ đầu sông đến góc biển, nay xin phù hộ vua.

3. Trời

Trong văn hóa thế giới “Trời biểu hiện trực tiếp cái siêu tạo, của quyền uy, của cái vĩnh hằng, thiêng liêng…Chỉ riêng sự được cất lên cao, ở trên cao cũng ngay bằng với uy quyền và tràn trề sự linh thiêng – Tính siêu tại thánh thần biểu lộ trực tiếp ở sự không thể đạt tới, ở sự vô biên, ở sự vĩnh cửu và sức mạnh sáng tạo (làm mưa) của trời [2; 956]. Các tinh cầu, mây bay, bão táp, sấm sét, sao băng, cầu vồng, đều là những biểu hiện của sự hiển linh ấy. Tín ngưỡng, cách quan niệm về trời ấy bộc lộ rõ qua các môtip giấc mơ  trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. Trong những giấc mơ ta thấy xuất hiện trực tiếp các biểu tượng thuộc về trời như: sao, trăng, mặt trời, mây hay các hiện tượng thuộc về trời như: mưa, sấm sét.


Sao với đặc trưng phát ra ánh sáng, những ngôi sao trên đỉnh một công trình văn hóa nào cũng thường có ý nghĩa biểu tượng cho trời. Trong quan niên Việt Nam, mơ thấy sao là điềm tốt. Trong Đại Việt sử kí toàn thư, Đỗ Thích giết vua Đinh Tiên Hoàng do y nằm thấy sao rơi vào mồm (Cho là điềm làm vua). Biểu tượng sao thường gắn với môtip sinh nở thần kỳ. Người mẹ mơ thấy sao rồi thụ thai sinh con. Có nhiều cách thức: bà mẹ bắt gặp một ngôi sao trên trời giáng xuống trần, bà ôm lấy bỏ vào mồm mà nuốt (Minh Đức – Chiêu Trung), mẹ Thiên Tích cuối canh ba mơ thấy một vị sao nhỏ rơi vào lòng rồi mang thai (Chuyện gã trà đồng giáng sinh – Truyền kì mạn lục).

 Mỗi vị sao trên trời được xe là sự hóa thân của con người trên thế gian. Mỗi con người sinh ra hoặc mất đi gắn với sự chuyển thế, biến đổi của vì sao đó. Một vị sao rụng có thể là một linh hồn ra đi nhưng cũng có thể hiểu là một linh hồn khác đang nhập thế gian. Trong quan niệm xưa, mơ thấy sao – thụ thai là sự thụ thai thần kỳ, sự hóa thân của một thần linh xuống cõi trần.


Trăng là một biểu tượng được về trời, mang tính chất đối lập với mặt trời, biểu tượng bản nguyên thụ động, nhưng giàu sức sinh sản, của đêm, của sự ẩm ướt…nó là vật phản chiếu ánh sáng mặt trời” [2; 939]. Với các nhà chiêm tinh học, trăng nằm giữa các chòm sao sản sinh ra con người, chứng tỏ các hồn sinh vật. Trăng cũng là biểu tượng của chiêm mộng và vô thức. Biểu tượng trực tiếp của trăng là ánh sáng của trời ban đêm nên nó tượng trưng cho vẻ đẹp, sự thần bí, chọc thủng bóng tối, chiếu rọi màn đêm. Ta thấy xuất hiện môtip giấc mơ về trăng: người mẹ mơ thấy cụ già ôm vầng trăng sáng đưa cho và bảo: Vợ chồng nhà ngươi ăn ở hiền lành, biết tu nhân tích đức nên trời trao cho mặt trăng để sáng trước đủ sau (Ngọc Thỏ, Đô Hồng), có giấc mơ bà mẹ gặp trăng, sao sa vào lòng (Đương cảnh thành hoàng Công Trang và Phi Nương), hoặc thấy mình nuốt mặt trăng (Linh lang đại vương thượng đẳng phúc thần)…

Trong cách suy nghĩ của nhiều dân tộc trên thế giới, mặt trời như là biểu tượng của thần linh (hiện thân của trời). Mặt trời có nhiều ý nghĩa: ban phát khả năng sinh sản và có khả năng giết chết, hủy hoại; biểu tượng của đế vương; đại diện cho sự chủ động, bản thể dương; của trí tuệ, siêu thức, biểu tượng của người cha…

Mẹ của vua Vũ nhà Hán mộng thấy mặt trời chui vào bụng rồi sinh con, điềm báo cho người con sau này sẽ có sự nghiệp đế vương huy hoàng. Trong văn học Việt Nam, mẹ của Huyền Quang Tôn Giả (Tổ thứ ba của dòng Trúc Lâm Yên Tử) mộng thấy một con khỉ già lớn, đội mũ triều thiên, mặc áo hoàng bào, cầm mặt trời đỏ ném vào lòng bà. Từ đó có mang, khi sinh con cũng mộng thấy ánh sáng khắp nhà. Mặt trời ở đây tượng trưng cho Huyền Quang sẽ đem ánh sáng trí tuệ của Phật pháp lan tỏa khắp nơi. Thần Mộc Trang giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn được sinh ra do bà mẹ nằm ngủ thấy sao rơi vào miệng, thần sinh ngày 9 tháng 10. Môtip người mẹ kết hợp, gặp trăng, sao, mặt trời, thấy ánh sáng trong mộng bắt nguồn từ tư duy thần thoại, phản ánh sâu sắc thế giới quan cho rằng đấy là những điềm báo tốt lành, may mắn, đến con sẽ có một cuộc đời sáng sủa; công danh, sự nghiệp lẫy lừng, hiển hách. Môtip này cũng nằm trong dụng ý nói đến nguồn gốc thần thánh của nhân vật.

“Ơn trời mưa nắng phải thì” (Ca dao) - Quan niệm về trời trong quan niệm của người Việt chủ yếu gắn với mưa - nắng, sản xuất nông nghiệp: “Tâm linh người Việt Nam về trời chủ yếu phục vụ sản xuất lúa nước…Tuyệt đa số nhân dân cổ kim vẫn ngước lên nhìn trời dự báo Trời mưa nắng” [1; 194]. Trời mưa nắng gắn với các hiện tượng mây, mưa, sấm, chớp, sét…

Mây là biểu tượng thuộc về trời, con người có thể dựa vào mây để biết điềm lành dữ. Những khi có thần nhân xuất hiện hoặc mộng thấy sinh con hiền tài thì thường đi kèm mây lành bao phủ hay mây ngũ sắc. Mẹ tể tướng Vũ Duy Chí (Chuyện tể tướng xã Mộ Trạch) mộng thấy trước nhà có một đám mây năm sắc hiện ra, bà liền ôm chầm lấy…Sau bà sinh hạ được 5 người con trai, Cao Biền mộng thấy thần Long Đỗ hiển linh với chòm mây năm sắc dưới đất ùn lên. 

Khắp nơi không riêng gì Việt Nam, Trời là “biểu tượng của những uy lực tối cao đối với con người, dù thiện chí hay đáng sợ” [2; 956,957]. Trong chữ Hán: Trời (Thiên) biểu thị cái mà con người phải đội lên đầu mình. Đó là sự bao la, huyền bí không thể dò được, là nơi giữ những bí mật của số mệnh. Trời cũng là nơi của các thần nhân, thánh thần. Với sự ảnh hưởng của Đạo giáo, trong văn hóa Việt Nam, hình thành một hệ thống thần tiên như Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu và các vị thần tiên khác. Các vị thần tiên sống ở trên trời, quyết định đến cuộc sống của các cõi dưới địa phủ, âm phủ, thủy phủ. Niềm tin này thể hiện rõ qua các môtip giấc mơ. Thông qua giấc mơ con người có thể lên trời, thấy được cuộc sống của các vị thần tiên. 

4. Động vật và thực vật 

Nếu loại hình văn hóa gốc du mục thường thờ các con vật, thú dữ như hổ, chó sói, gấu, đại bàng…thì loại hình văn hóa nông nghiệp chuộng cuộc sống hài hòa, nhẹ nhàng lại có thiên hướng chọn những con vật hiền lành để thờ như: trâu, hươu, cóc…Đặc biệt với loại hình nông nghiệp lúa nước của ta thì thường thờ một số động vật ở nước như chim nước, rắn (biến thái của nó là rồng), cá sấu. Người Việt có câu “Nhất điểu, nhì xà, tam quy, tứ tượng” phản ánh rõ điều trên. Hình ảnh những con vật trên ăn sâu vào tiềm thức văn hóa cộng đồng, trong sáng tác văn học thể hiện rõ tiềm thức này của nhà văn và của cả cộng đồng. Khảo cứu các môtip giấc mơ có thể thấy xuất hiện các loại động vật như sau: Rồng, rắn, giao long, cá chép, rùa, hươu, lợn, bướm...Trong các môtip giấc mơ, các con vật trên xuất hiện với tư cách vật được thần nhân cưỡi (rồng, hươu, ngựa), đến cầu xin giúp đỡ, tha mạng (rùa, cá chép, rắn, lợn), vật đầu thai làm người (rắn…), ái ân (bướm…). 

Rồng là loài động vật được trừu tượng hóa từ hai loài rắn và cá sấu, là con vật “đặc thù chung cho tất cả các dân tộc Việt và chính từ đây nó đã đi vào văn hóa Trung Hoa. Rồng mang đầy đủ những nét của tư duy nông nghiệp (tổng hợp và sinh hoạt), là kết quả tổng hợp những đặc điểm của cá sấu (đầu, vây, chân) và con rắn (thân dài), sinh ra ở cạn, bay lên trên trời, miệng phun nước và phun lửa. Rồng gắn với làm mưa trong sản xuất nông nghiệp phương Đông. Nó là biểu tượng của vương quyền, điềm lành… Trong môtip giấc mơ rồng là vật thần nhân cưỡi: Quang Phục thấy “thần nhân cưỡi rồng giáng xuống giữa chằm” (Lĩnh nam chích quái liệt truyện), [5; 167] (tập 1), Cao Biền gặp “trong năm sắc thấy một người cưỡi rồng vàng” (Việt điện u linh tập), [5; 76] (tập 1)…Hình tượng trong các giấc mơ trên thể hiện oai linh, sức mạnh của thần. Nằm trong hệ thống vật cưỡi còn có ngựa, Hai Bà Trưng là anh hùng trận mạc nên “cưỡi ngựa sắt” (Việt điện u linh tập) đến trong mơ nhà vua; Trọng Gia cưỡi ngựa hồng, làm quan cõi âm, hiện lên trong giấc mơ của cháu (Quan sang cõi âm – VNTS), ông Trần Bảo (Ông Trần Bảo) mộng thấy mình chém đầu ngựa liền ứng thi ở trường Sơn Nam.

Tư tưởng sùng bái động vật xuất phát từ thuyết “vạn vật hữu linh cho rằng động vật có linh hồn, “tâm lý nguyên thủy” thừa nhận ở thú vật cũng có những đặc trưng được gán cho linh hồn của con người như: sống và chết, ý chí, xét đoán và năng lực nhìn thấy những bóng ma trong ảo giác hay trong giấc mơ”. Người nguyên thủy cho rằng không những động vật có linh hồn mà linh hồn đó có thể từng sống trong con người trước đây, thậm chí con vật ấy là tổ tiên của họ trước đây, “Đời Nam Tống có người chài ở Tây Hồ, đêm mộng thấy hai người nhỏ bé khóc than trên bãi cát trắng rằng: “Ngày mai ông Trương đến, biết làm sao đây? Hôm sau quả nhiên có người chài tên là Trương Công bắt được ở chỗ ấy một con giải rất lớn” [5; 813] (tập 2). Con vật sống lâu (theo quan niệm của con người) thì thành tinh. Tinh ở đây có hàm nghĩa là “tinh ranh”, “yêu tinh”, chúng có thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp đến và có những cách để thoát nạn, một trong số đó là cầu xin bằng cách biến thành hình người, hiện lên trong giấc mộng báo mộng, cầu xin tha mạng, giúp đỡ. Các con vật thường biến thành các người đàn bà, đến cầu xin, gợi lòng trắc ẩn: “người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng” trong giấc mơ Phan Lang (Truyện người con gái Nam Xương –Truyền kì mạn lục) là một con rùa mai xanh. Trong quan niệm tâm linh, những người đàn bà có mang ẩn chứa một sức mạnh rất lớn, nếu họ gặp nguy hiểm hoặc bị chết thì có những hiển linh kỳ lạ. Điều này không chỉ diễn ra ở người mà cả động vật. Những con vật biến thành người xin cứu mạng trong mơ phần lớn đi kèm với một yếu tố là đau bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh: Con cá trắm (Cá trắm trong giàn dưa – Vân nang tiểu sử) là “một người đàn bà có chửa, mặc áo đen, thân hình cao lớn lạ thường”; cá chép (Nhà họ Nguyễn ở Tiên Điền – Vũ trung tùy bút) hiện lên trong mộng là “Một người đàn bà đến kêu van rằng: -Nay sắp đến kỳ sinh đẻ, xin để mẹ tròn con vuông”; con lợn (Vứt dao đồ tể - Vân nang tiểu sử) hiện lên trong mộng nhà sư là “Một người đàn bà dắt mấy đứa con đến quỳ lạy trước sân”; con rắn (Tế Văn Hầu –Nam thiên trân dị tập) trong mộng Nguyễn Trãi là một “thần nữ đến kêu rằng: - Xin tướng công nán thêm cho sáu, bảy hôm nữa để thiếp sinh nở xong rồi hãy chặt cây” [5; 1126] (tập 2)


Sự sùng bái động vật có thể thấy trong một số môtip về sự ra đời thần kỳ của nhân vật, người mẹ nằm báo mộng gặp động vật. Người mẹ gián tiếp gặp rồng, rắn, giao long thông qua giấc mơ, cảm động mà mang thai. Tuy nhiên cách thức gặp gỡ trong mơ mỗi truyện là một kiểu khác nhau. Mẹ thành hoàng Phạm Nghi chiêm bao bắt được cái đầu rồng nổi trên mặt nước (Linh ứng Đại vương và Quản chiếu đại vương), mẹ thành hoàng Lý Tiến mơ thấy rồng vàng xuất hiện (Lý Tiến – Thành hoàng Thăng Long), hoàng hậu thứ ba của vua Lê Đại Hành chiêm bao thấy hai rồng từ trên trời xuống hóa thành hai đứa trẻ con, tranh nhau ôm mặt trời (Trung Tông hoàng đế), mẹ Đông Kỳ đại vương mơ thấy hai con rắn đen từ trên trời lao xuống (Đông Kỳ đại vương). . Mẹ Hán Cao Tổ Lưu Bang thường sống bên bờ hồ lớn, mơ gặp thần lúc gió mưa, ngẩng lên thấy rồng phủ lên trên bà, mang thai sinh ra Lưu Bang. Ông có râu rồng, mắt rồng (Sử ký - Tư Mã Thiên). Trong truyện thơ Nôm Thạch Sanh, Thạch Sanh là thái tử Ngọc Hoàng đầu thai. Vì thế, mẹ chàng mơ thấy rồng kề bên người mà sinh ra Thạch Sanh. Lý Công ăn mày nhưng đi đâu cũng có rồng chầu, rồng phủ. Đó là điềm báo chàng sau này là đế vương (Lý Công). 

Rồng, rắn xuất hiện nhiều trong tác phẩm chứng tỏ những hình tượng này đã chi phối mạnh mẽ đến đời sống sinh hoạt và tinh thần của người Việt Cổ. Người Việt cổ để chống chọi với loài thủy quái đã xăm hình con giao long, lấy rồng làm vật tổ (con rồng cháu tiên). Mặt khác, điều kiện thời tiết nắng lắm mưa nhiều, do địa hình nhiều sông ngòi, ao hồ, dân sống bằng nghề canh tác lúa nước nên nước là yếu tố chi phối đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Những gì liên quan đến nước được người dân đặc biệt quan tâm. Rắn là động vật vừa sóng ở cạn vừa sống ở nước, có thân hình nhỏ dài như tia chớp là dấu hiệu của mưa dông, thân hình mềm mại như dòng nước chảy nên được đồng nhất với khái niệm nước. Vì thế rồng, rắn gắn bó mật thiết với tư duy người Việt Cổ.

Môtip người mẹ kết hợp rồng, rắn trong mơ mang đậm tín ngưỡng sùng bái vật tổ. Tôtem giáo quan niệm các thành viên của thị tộc đều sinh ra từ một động vật, thực vật hay vật vô tri, vô giác nào đó mà tuyệt đại đa số từ động vật. Xuất phát trên quan niệm này mà nhiều dân tộc quan niệm dòng dõi tổ tiên mình bắt nguồn từ một loại cây hay một loại vật nào đó. 

Người mẹ nằm mộng gặp hổ, về nhà có mang. Có nhiều trường hợp khác nhau như: người mẹ thấy hổ chui vào miệng mình (Bốn vị đại vương: Sĩ, Chính, An, Huệ), (Ba vị thành hoàng Bảo, Lang, Biền), hoặc người mẹ chiêm bao thấy hổ vây xung quanh mình, cũng có khi mơ thấy sơn tinh bạch hổ (Sứ quân Phạm Bạch Hổ). 

Hổ là một động vật thiêng, trong tâm thức cộng đồng nó đầy sức mạnh, dũng mãnh, oai phong. Tranh ngũ hổ gồm 5 con hổ tượng trưng cho sự cai quản 4 phương và trung tâm. Hổ tượng trưng cho thế giới của sự sống, hổ đại diện cho đẳng cấp chiến binh. 

Người mẹ nằm mộng thấy hổ rồi mang thai sinh con, đứa trẻ sinh ra không biết chính xác cha là ai. Môtip này tô đậm nguồn gốc cao quý, thiêng liêng của nhân vật. Người xưa quan niệm, con người là tích tụ được năng lượng vũ trụ; trời đất sinh ra “Nhân giả, kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí” (người ta là cái đức của trời đất, sự gặp gỡ của âm dương, sự hội tụ của quỷ thần, cái khí tốt của ngũ hành - Lễ ký).

Bên cạnh các giấc mộng về động vật thì trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam xuất hiện các môtip giấc mộng xuất hiện một số thực vật. Giấc mộng thực vật cũng là một môtip quen thuộc trong văn học Giấc mộng “cành diêu đoá nguỵ”  xoay quanh sức mạnh thần bí của cây cỏ theo quan niệm xưa. Tương truyền, con gái Hoàng Đế chết hoá thành cỏ diêu, Ngu Cơ chết hoá thành cỏ Ngu mĩ...Ở Sơ kính tân trang, họ Trương mộng thấy hoa lan sinh ra Thuỵ Châu. Trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam xuất hiện các môtip về thực vật như hoa đào, hoa sen. Mộng hoa sen thường liên quan đến giấc mơ Phật giáo và giấc mơ sinh con. Theo Việt sử tiêu án (Ngô Thì Sĩ), Vua Lê Đại Hành, khi mẹ có mang, mộng trong bụng nẩy hoa sen. Trong Đào hoa mộng kí, mẹ Nguyên Sinh “mộng nuốt đóa hoa sen trắng rồi sinh ra chàng, nhân đó đặt tên là Tịnh, tên chữ là Kim Liên” [5; 13] (tập 4). Mộng hoa sen dự báo sự xuất hiện của nhân vật đẹp và tài năng. Hoa sen, theo quan niệm Phật giáo, gắn với Thích Ca Mâu Ni “Đó là bản thể đức Phật, không bị môi trường bùn lầy của samsâra tác động. Vật châu báu trong đóa sen (mani padme), là vũ trụ chứa đựng dharma (Pháp), là ảo ảnh hình thức, hay là mâyyâ, mà từ đó nhô lên Niết Bàn” [2; 811]. Theo Thánh đăng thực lục, vua Nhân Tông ban ngày mộng thấy ở trên rốn nở hoa sen vàng, bên cạnh có người chỉ vào vua mà bảo: Có biết vị Phật này không? Đấy là vị Phật chí tôn chiếu khắp. 

Đào hoa mộng kí, ghi lại giấc mộng của hồn hoa đào. Lan nương mộng thấy thần hoa đào báo mộng. Họ là hàng chục cô gái xưa kia phải làm kĩ nữ bị đày xuống trần gian làm thần hoa đào. Giấc mộng phần nào phản ánh tín ngưỡng vật linh về mộng hồn: cây cối mang linh hồn con người hoặc con người và câu cối đầu là những thực thể sống tương đương nhau, kiếp này có thể làm cây, kiếp sau làm người…
Môtip giấc mộng trong văn xuôi tự sự trung đại việt Nam như một giọt nước long lanh phản chiếu văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam. Hơn ở đau hết, giấc mơ và cách quan niệm, giải mã phụ thuộc chặt chẽ và sâu sắc vào không khí, môi trường văn hóa của người nằm mộng.
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